[bookmark: _GoBack]ÔN TẬP TIẾNG VIỆT
1) Nối thành câu có nghĩa:
	Cái cặp
	
	thơm

	
	
	

	Trái  xoài
	
	có quai đeo

	
	
	

	Đàn gà con
	
	kêu chiêm chiếp



2/ Viết (theo mẫu)
	Tiếng 
	Có vần iu
	Có vần êu

	chịu khó
	chịu
	

	đều đặn
	
	

	địu bé
	
	

	kêu gọi
	
	

	lều vải
	
	


	Tiếng 
	Có vần iêu
	Có vần yêu

	cái chiếu
	chiếu
	

	yêu quý
	
	

	chiếu phim
	
	

	vải thiều
	
	

	gầy yếu
	
	



3/ Nối tiếng với vần:
cái chân
thợ lặn
dặn dòăn
ân

ở gần
cái khăn
bạn thân
may mắn
cái sân
4/  Viết (vở 1) 
Trời xanh trong. Những dãy núi dài xa xa. Nương ngô vàng mượt. Nương lúa vàng óng.
ÔN TẬP TOÁN
1/  Viết số thích hợp vào ô trống:
	
11

	2
	
	4
	
	6
	7
	
	
	1

	
	13
	17
	
	15
	
	
	18
	11
	



2/ Tính
12 + 3 + 4= ……                   17 – 2 – 2 =…….                         15 + 4 – 9=……..          
16 + 2 + 1=…….                   18 – 4 – 3=……..                         10 + 8 – 1=………
10 + 4 +5=……..                    16 – 5 – 1=……..                        13 + 3 – 13= ……..
3/ Khoanh vào số:
a) Lớn nhất: 	12,      20,      14,       19,        15,         11.
b) Bé nhất: 	10,      16,      17,        13,       18,         19.
4/ Đúng ghi đ, sai ghi s:
a) số 12 gồm 1 chục và 2 đơn vị
b) Số 15 gồm 1 và 5  
c) Số 11 liền sau số 12
d) Số 9 liền trước số 10
5/ Viết phép tính thích hợp:
	

	
	
	
	


        Bảo gấp : 12 máy bay
       Nam gấp  :   2 máy bay
       Cả hai gấp   : ….máy bay?

5/ Viết tiếp câu hỏi để có bài toán.
An có 12 bi đỏ và 5 bi xanh. Hỏi …………………………………………………..
………………………………………….?
